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MÔN: SINH HỌC 8
ĐỀ CHÍNH THỨC
	         Cấp độ     
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ

cao
	

	Trao đổi chất và năng lượng
	
	
	Tính toán được khẩu phần ăn 
	
	

	Số câu 
	
	
	1
	
	1


	Số điểm 
	
	
	1,5
	
	1,5

	Tỉ lệ % 
	
	
	100%
	
	15%

	Chương IX: Thần kinh và giác quan

(12 tiết)
	Trình bày được đơn vị cấu tạo HTK
	Trình bày  được nguyên nhân mắc tật cận thị và cách khắc phục.
	Đề xuất biện pháp vệ sinh tai


	
	

	Số câu 
	1/2
	1
	1/2
	
	2

	Số điểm 
	2
	2,0
	0.5
	
	4,5

	Tỉ lệ % 
	44,4%
	44,4%
	11,2%
	
	45%

	Chương X: 

Nội tiết 

(5 tiết)
	Nêu khái niệm hoocmôn.
	Trình bày  tính chất của hoocmôn. Vai trò của hoocmôn tuyến tụy.
	Giải thích được tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất.
	
	

	Số câu
	1/4
	1/4
	1/2
	
	1

	Số điểm
	0.25
	0.75
	0,5
	
	1,5

	Tỉ lệ %
	16,7%
	50%
	33,3%
	
	15%

	Chương XI:  Sinh sản 

(8 tiết)
	Nêu khái niệm thụ tinh, thụ thai.
	Trình bày  điều kiện xảy ra sự thụ tinh, thụ thai.
	
	
	

	Số câu
	1/2
	1/2
	
	
	1

	Số điểm
	1
	1,5
	
	
	2.5

	Tỉ lệ %
	40%
	60%
	
	
	25%

	Tổng
	
	
	
	
	

	Số câu
	5/4
	7/4
	2
	
	5

	Số điểm
	3,25
	4,25
	2.5
	
	10

	Tỉ lệ %
	32,5%
	42,5%
	25%
	
	100%


ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (2,5 điểm): 

a) Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

b) Biện pháp vệ sinh tai

Câu 2 (2,0 điểm): 

Nguyên nhân mắc tật cận thị và cách khắc phục?. Để không bị cận thị em cần phải làm gì? 

Câu 3 (1,5 điểm):
a) Hoocmôn là gì? Nêu tính chất của hoocmôn.

b) Giải thích vì sao tuyến tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết?

Câu 4 (2,5 điểm): 

a) Thế nào là sự thụ tinh, sự thụ thai? 
b) Điều kiện của hai quá trình thụ tinh và thụ thai? 

Câu 5 ( 1,5 điểm):

Hãy dựa vào thành phần dinh dưỡng của Cải canh, Ngô tươi hãy xác định và hoàn thành bảng số liệu về khối lượng, thành phần dinh dưỡng và năng lượng của hai loại thực phẩm trên?
	Thực phẩm 
	   Khối lượng
	 Thành phần dinh dưỡng
	Năng lượng

(kcal)

	
	A

(g)
	A1
(g)
	A2
(g)
	protein

(g)
	lipit

(g)
	gluxit

(g)
	

	Ngô tươi
	300
	
	
	
	
	
	

	Cải canh
	400
	
	
	
	
	
	


( Biết thành phần dinh dưỡng trong 100g :

* Cải canh: Tỉ lệ thải bỏ là 24% ; Protein có 1,7g, Gluxit có 2,1g và  cung cấp 15 kcal.

* Ngô tươi: Tỉ lệ thải bỏ là 45% ;  Protein có 4,1g, Lipit có 2,3g; Gluxit có 39,6 g và  cung cấp 196 kcal.).
                         

--------------Hết-------------------
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (2,5điểm)

	Cấu tạo của Nơron gồm: 
	

	
	* Thân nơ ron và các sợi 
+ Thân trong có chứa nhân lớn, xung quanh có các sợi
	0,25đ

0,25đ

	
	+ Sợi gồm:
- Sợi nhánh nhỏ phân nhánh nhiều không được bao bọc bởi bao miêlin tận cùng sợi nhánh có các cúc xináp để nối Nơron này với Nơron  
	0,25đ

	
	- Sợi trục gồm có 1 trục dài được bao bọc bởi bao miêlin, giữa các bao miêlin có sự ngăn cách bởi các eo Răngviê.
	0,25đ



	
	* Chức năng: Cảm ứng và dẫn truyền
	0,5đ

	
	Biện pháp vệ sinh tai

- Giữ gìn tai luôn sạch sẽ
	0,25đ

	
	- Bảo vệ tai:

+ Không dùng vật cứng, sắc, nhọn để ngoáy tai.


+ Giữ vệ sinh mũi, họng để phòng bệnh cho tai.


+ Có biện pháp chống, giảm tiếng ồn.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2 (2,0điểm)
	* Nguyên nhân mắc tật cận thị 

- Bẩm sinh: Cầu mắt dài
	0,25đ

	
	- Do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách (đọc gần) => thể thuỷ tinh quá phồng.
	0,25đ

	
	* Cách khắc phục tật cận thị 

- Đeo kính mặt lõm (kính cận) hay phẫu thuật.
	0,5đ

	
	* Để không bị cận thị em cần: 

+  Ngồi học đúng tư thế, đảm bảo khoảng cách giữa mắt và vật (sách, báo) 
	0,25đ

	
	+ Khi xem ti vi không ngồi gần và giữ đúng khoảng cách, không đam mê trò chơi điện tử...
	0,5 đ



	
	+ Phải đọc sách, báo.., ở những nơi có đủ ánh sáng
	0,25đ

	Câu 3 (1,5điểm
	a,* Khái niệm hooc môn 

Hooc môn là sản phẩm do các tyến nội tiết tiết ra
	0,25đ

	
	* Tính chất của hoocmôn

+ Hoocmôn có tính đặc hiệu: … 
	0,25đ

	
	+ Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao: …
	0,25đ

	
	+ Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài: …
	0,25đ

	
	b, Giải thích vì sao tuyến tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất:

Vì tuyến yên tiết ra nhiều loại hooc môn điều khiển sự hoạt động  của nhiều tuyến nội tiết khác như tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến sinh dục....
	0,5đ

	Câu 4 (2,5điểm)
	* Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử
	0,5đ

	
	* Điều kiện : 

+ Trứng và tinh trùng gặp nhau ở 1/3 ống dẫn trứng phía ngoài
	0,5đ

	
	+ Thời gian tinh trùng gặp trứng không quá sớm và cũng không quá muộn (Trong vòng 24 giờ kể từ khi trứng rụng).
	0,5đ



	
	* Khái niệm: Thụ thai là trứng đ​ược thụ tinh bám vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai 
	0,5đ

	
	* Điều kiện: Trứng đư​ợc thụ tinh phải bám và làm tổ ở lớp niêm mạc tử cung .
	0,5đ

	Câu 4 (1,5điểm)
	Thực phẩm 

   Khối lượng

 Thành phần dinh dưỡng

Năng lượng

A

A1

A2

protein

lipit

gluxit

Ngô tươi

300

72

228

3,876

0

4.788

34.2

Cải canh

400

180

220

9.02

5.06

87,12

431

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1,5đ
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MÔN: SINH HỌC 8
ĐỀ DỰ BỊ
	         Cấp độ     

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ

cao
	

	Chương IX: Thần kinh và giác quan

(12 tiết)
	
	Trình bày được nguyên nhân mắc tật viễn thị và cách khắc phục.
	Đề xuất biện pháp vệ sinh hệ thần kinh.
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm 
	
	2,0
	2,0
	
	4,0

	Tỉ lệ % 
	
	50%
	50%
	
	40%

	Chương X: 

Nội tiết 

(5 tiết)
	Nêu được khái niệm hoocmôn.
	Trình bày được tính chất của hoocmôn. Vai trò của các tuyến nội tiết
	Giải thích được người khổng lồ và người tí hon
	
	

	Số câu
	                         1
	
	1

	Số điểm
	2,5
	1
	
	3,5

	Tỉ lệ %
	71.5%
	28.5%
	
	35%

	Chương XI:  Sinh sản 

(8 tiết)
	Nêu được khái niệm thụ tinh, thụ thai.
	Trình bày được điều kiện xảy ra sự thụ tinh, thụ thai.
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	1

	Số điểm
	2,5
	
	
	2,5

	Tỉ lệ %
	100%
	
	
	25%

	Tổng
	
	
	
	

	Số câu
	3
	1
	
	4

	Số điểm
	7,0
	3,0
	
	10

	Tỉ lệ %
	70%
	30%
	
	100%


ĐỀ BÀI

Câu 1 (2,0 điểm): 
Viễn thị là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị?
Câu 2 (2,0 điểm):
Đề xuất các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh. 
Câu 3 (3,5 điểm):
a) Hoocmôn là gì? Nêu tính chất của hoocmôn.

b) Em hãy cho biết tuyến nội tiết nào quan trọng nhất? Vì sao?

c) Giải thích vì sao lại có người khổng lồ và người tí hon.

Câu 4 (2,5 điểm): 
Thế nào là sự thụ tinh, sự thụ thai ? Điều kiện của hai quá trình trên? 
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	* Khái niệm:

Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa  
	0.5 đ

	
	* Nguyên nhân: Do cầu mắt ngắn hoặc ở người già thủy tinh thể bị lão hóa, mất tính đàn hồi, không phồng được.
	1,0 đ

	
	* Cách khắc phục tật viễn thị : Đeo kính lão (kính hội tụ) kéo ảnh của vật từ phía sau về đúng điểm vàng trên màng lưới
	0.5 đ

	Câu 2 

(2,0 điểm)
	- Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày
	0.5 đ

	
	- Giữ cho tâm hồn thanh thản
	0.5 đ

	
	- Xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.
	0.5 đ

	
	- Không lạm dụng các chất kích thích như:... 
	0.5 đ

	Câu 3

(3,5 điểm)
	a. * Khái niệm hoocmôn:

Hoocmon là sản phẩm do các tuyến nội tiết tiết ra 
	0.5 đ

	
	* Tính chất của hoocmôn
	

	
	+ Hoocmôn có tính đặc hiệu  
	0.25 đ

	
	+ Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao
	0.25 đ

	
	+ Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài
	0.25đ

	
	b. Tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất
	0.5đ

	
	- Vì tiết ra nhiều loại hoocmon kích thích sự hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác như tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến sinh dục...  
	0,75đ

	
	c. * Người khổng lồ: Tuyến yên tiết ra kích tố tăng trưởng GH nhiều hơn mức bình thường  
	0.5đ

	
	* Người tí hon: Tuyến yên tiết ra kích tố tăng trưởng GH ít hơn mức bình thường
	0.5đ

	Câu 4

(2,5 điểm)
	* Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử
	0,5đ.

	
	* Điều kiện : 

+ Trứng và tinh trùng gặp nhau ở 1/3 ống dẫn trứng phía ngoài                                                   

+ Thời gian tinh trùng gặp trứng không quá sớm và cũng không quá muộn (Trong vòng 24 giờ kể từ khi trứng rụng) .
	0,5đ. 

0,5đ

	
	* Khái niệm: Thụ thai là trứng đ​ược thụ tinh bám vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai
	0,5đ

	
	* Điều kiện: Trứng đư​ợc thụ tinh phải bám và làm tổ ở lớp niêm mạc tử cung
	0,5đ


